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TOÀ ÁN NHÂN DÂN                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN NGHI LỘC                                      Độc lập - Tự do- Hạnh phúc  
    TỈNH NGHỆ AN 

 

Bản án số: 77 /2017/HSST 

Ngày 25/10/2017       

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NGHI LỘC, TỈNH NGHỆ AN 

 Thành phần Hội đồng xét xử gồm có: 

Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Hải Dương 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Nguyễn Đình Thư 

2. Bà Hoàng Thị Kim Liên 

 Thư ký phiên toà: Ông Vương Thanh Minh – Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc tham gia phiên tòa: Bà 

Cao Thị Hải Long - Kiểm sát viên. 

Ngày 25 tháng 10 năm 2017 tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Nghi Lộc mở 

phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 88/2017/HSST ngày 06 tháng 

10 năm 2017; Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 109/2017/QĐXX - ST, ngày 

11/10/2017 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Trần Ngọc X, tên gọi khác: không; Sinh ngày: 06 tháng 11 năm 

1993; Nơi sinh: Xóm 3, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An; Nơi cư trú: Xóm 3, xã N, 

huyện N, tỉnh Nghệ An; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 9/12; 

Con ông: Trần Ngọc N (Đã chết) và bà: Đặng Thị L; bị cáo chưa có vợ; Tiền sự: 

không; Tiền án: Ngày 18/8/2015 bị Tòa án nhân dân Quận Hà Đông, thành phố 

Hà Nội xử phạt 30 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Đã chấp hành xong vào 

ngày 28/4/2017. Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 12/8/2017 cho đến nay - có 

mặt. 

Người bị hại: anh Nguyễn Công T. 

Tró t¹i xãm 2, xã Nghi N, huyện N, tỉnh Nghệ An - vắng mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: Vào khoảng 7 giờ ngày 10 tháng 8 năm 2017, Trần 

Ngọc X đi xe buýt từ xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An đến phân trại thuộc Trại giam 

số 3 tại xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An để thăm bạn. Khi đến ngã tư đường N5 giao 

nhau với Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An thì X xuống xe 

đi bộ. Khi đi ngang qua nhà anh Nguyễn Công T tại xóm 2, xã N, huyện N, tỉnh 

Nghệ An thì X nhìn thấy trong nhà có một chiếc xe máy AirBlade Fi màu đỏ đen, 

biển kiểm soát 37 B2 – 129.88, chìa khóa xe vẫn còn cắm trên ổ khóa xe máy 

không có người canh giữ. Lúc này X nảy ý định trộm cắp chiếc xe máy trên. X 
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lén lút lẻn vào nhà anh T. Khi đến gần chiếc xe máy, quan sát xung quanh không 

thấy ai nên X đã ngồi lên xe đi ra đường Quốc lộ 1A theo hướng từ Nghệ An ra 

Hà Nội để tiêu thụ, bán lấy tiền tiêu xài. Đến 09 giờ ngày 11/8/2017, khi X đang 

đi qua đường Nguyễn Khánh Toàn thuộc Phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội để tìm nơi tiêu thụ chiếc xe trên thì bị Công an Phường Dịch 

Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội kiểm tra hành chính. Do không xuất 

trình được giấy tờ nên Công an phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội đã đưa người và chiếc xe trên về trụ sở Công an Phường để làm việc. Quá 

trình làm việc tại Công an phường, X đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp chiếc 

xe máy AirBlade Fi màu đỏ đen, biển kiểm soát 37 B2 - 129.88. Công an phường 

Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đã thông báo cho Cơ quan Công an 

huyện N. Căn cứ kết quả xác minh, thu thập tài liệu đã xác định Trần Ngọc X là 

người có hành vi trộm cắp chiếc xe máy AirBlade Fi màu đỏ đen, biển kiểm soát 

37 B2 – 129.88 của anh Nguyễn Công T tại xóm 2, xã N, huyện N vào ngày 10 

tháng 8 năm 2017. Ngày 12 tháng 8 năm 2017 Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công 

an huyện Nghi Lộc đã ra Lệnh bắt khẩn cấp đối với X.  

Tại phiên tòa bị cáo khai: Vào ngày 10 tháng 8 năm 2017 bị cáo đi xuống 

huyện Nghi Lộc là để thăm bạn đang cải tạo, khi đi qua xóm 2, xã Nghi Long, 

huyện Nghi Lộc thì bị cáo thấy có một chiếc xe máy AirBlade Fi màu đỏ đen, 

biển kiểm soát 37 B2 - 129.88 (sau này bị cáo mới biết được là của anh Nguyễn 

Công T), chìa khóa xe đang ở trong ổ khòa, bị cáo nhìn xung quanh không thấy ai 

nên bị cáo đã ngồi lên xe và đi ra đường quốc lộ 1A hướng Nghệ An - Hà Nội để 

tìm cách tiêu thụ và lấy tiền tiêu xài cá nhân. Khoảng 9 giờ ngày 11/8/2017 bị cáo 

đến Hà Nội và vào khu vực của Phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy để tìm người 

tiêu thụ nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị công an Phường kiểm tra hành chính thì bị 

cáo không có giấy tờ gì để xuất trình cho Công an nên đã bị bắt và giao chiếc xe 

máy cho Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Bị cáo nhận thức được hành vi 

của bị cáo là trái pháp luật rất ân hận. 

Tại phiên tòa người bị hại anh Nguyễn Công T có đơn xin xét xử vắng mặt 

và cũng trình bày rõ ý kiến về dân sự không có yêu cầu gì thêm, đề nghị Tòa án 

không xem xét giải quyết. Còn về hình phạt đề nghị giải quyết theo qui định của 

pháp luật. 

Tại bản Kết luận định giá tài sản số 48 ngày 14 tháng 8 năm 2017 của Hội 

đồng định giá tài sản tố tụng hình sự Ủy ban nhân dân huyện Nghi Lộc kết luận:  

Chiếc xe máy AirBlade Fi màu đỏ đen, biển kiểm soát 37 B2 – 129.88 có giá trị là 

21.000.000 đồng. 

Bản cáo trạng số 88/VKS - HS ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, tỉnh Nghệ An truy tố bị cáo Trần 

Ngọc X về tội "Trộm cắp tài sản" theo khoản 1 Điều 138 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh 

luận: giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Trần Ngọc X về tội “Trộm cắp 

tài sản” tại khoản 1 Điều 138 Bộ luật Hình sự và đề nghị Hội đồng xét xử:  áp 

dụng khoản 1 Điều 138; điểm p khoản 1 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật 

hình sự năm 1999; điểm x khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, xử phạt bị 

cáo Trần Ngọc X từ 15 đến 18 tháng tù. 



 3 

Về dân sự: Anh Nguyễn Công T có đơn xin xét xử vắng mặt tại phiên tòa 

nhưng đã có lới khai tại cơ quan điều tra là đã được nhận lại tài sản bị mất nay 

không có yêu cầu gì thêm nên đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét. 

Bị cáo Trần Ngọc X nhất trí với bản cáo trạng và luận tội của đại diện Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. 

Lời nói sau cùng của bị cáo tại phiên tòa xin Hội đồng xét xử xem xét các 

tình tiết giảm nhẹ, hoàn cảnh gia đình của bị cáo bố chết còn một mình mẹ để 

giám nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Nghi 

Lộc, tỉnh Nghệ An, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh 

Nghệ An, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về 

thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Bị cáo không 

có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

Xét lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai người bị 

hại; biên bản định giá tài sản và các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án. 

Như vậy có đủ cơ sở kết luận: Vào khoảng 10 giờ ngày 10 tháng 8 năm 2017, 

Trần Ngọc X đã có hành vi lén lút trộm cắp trộm 01 xe máy nhãn hiệu AirBlade 

Fi màu đỏ đen, biển kiểm soát 37 B2 – 129.88 của anh Nguyễn Công T có giá trị 

là 21.000.000 đồng . Hành vi đó của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội "Trộm cắp tài 

sản" theo khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự như Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An truy tố là đúng người đúng tội và đúng pháp luật 

Xét đây là vụ án thuộc loại ít nghiêm trọng nhưng hành vi của bị cáo là nguy 

hiểm cho xã hội. Hành vi đó của bị cáo đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản 

của người khác được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an trên địa bàn huyện 

Nghi Lộc nói riêng và toàn xã hội nói chung, lợi dụng sơ hở của gia đình bị hại 

không có người trông coi, chìa khóa xe vẫn nằm trong ổ khóa, X đã một mình 

thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ban ngày chứng tỏ bị cáo coi thường pháp 

luật. Bị cáo đã có 01 tiền án: Tại bản án số 147/2015/HSST, ngày 18 tháng 8 năm 

2017 của Tòa án nhân dân Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội xử phạt bị cáo 30 

tháng tù  về tội “Trộm cắp tài sản”, bị cáo đã chấp hành xong, bị cáo phạm tội lần 

này thuộc trường hợp tái phạm được qui định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật 

hình sự, tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với bị cáo. Vì vậy, cần phải xử lý 

nghiêm, cách ly bị cáo một thời gian để cải tạo giáo dục bị cáo trở thành người có 

ích cho xã hội. Tiếp tục tạm giam bị cáo 45 ngày sau khi tuyên án để đảm báo cho 

việc thi hành án. Tuy nhiên cũng cần xem xét tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa 

bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải. Do đó cho bị cáo được hưởng các tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự qui định tại điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật 

hình sự; bố bị cáo X là người có công với cách mạng được Nhà nước tặng thưởng  
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Huân Huy chương kháng chiến hạng ba vì vậy bị cáo được hưởng tình tiết giảm 

nhẹ được quy định tại điểm x khoản 1 Điều 51 và khoản 3 Điều 7 Bộ luật Hình sự 

năm 2015, Nghị quyết số 144/2016/QH13 ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Quốc 

hội nên cần xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo một phần khi quyết định hình phạt. 

Về hình phạt bổ sung, theo qui định tại khoản 5 Điều 138 của Bộ luật hình 

sự qui định" Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm 

mươi triệu đồng", do đó bị cáo có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt 

tiền. Tuy nhiên, theo các tài liệu, chứng cứ và lời khai của bị cáo tại phiên tòa đều 

cho thấy bị cáo là lao động tự do, không có thu nhập, đang ở cùng với gia đình, 

điều kiện kinh tế gia đình của bị cáo còn khó khăn. Vì vậy, Hội đồng xét xử quyết 

định không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

Về trách nhiệm dân sự: Anh Nguyễn Công T có đơn xin xét xử vắng mặt tại 

phiên tòa, nhưng đã có lời khai trong quá trình điều tra là anh đã nhận lại tài sản 

bị mất nay không có yêu cầu gì thêm. Vì vậy Hội đồng xét xử không xem xét. 

Về vật chứng vụ án: Đối với 01 chiếc xe máy nhãn hiệu AirBlade Fi màu đỏ 

đen, biển kiểm soát 37 B2 – 129.88 là tài sản hợp pháp của anh Nguyễn Công T, 

nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã trả lại 

cho chủ sở hữu là có căn cứ. 

Về án phí: bị cáo Trần Ngọc X phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ 

thẩm.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Tuyên bố bị cáo Trần Ngọc X phạm tội "Trộm cắp tài sản"; 

- Áp dụng khoản 1 Điều 138; điểm g khoản 1 Điều 48; điểm p khoản 1 Điều 

46 Bé luật Hình sự năm 1999, điểm x khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015.  

- Xử phạt: bị cáo Trần Ngọc X 01 (một ) năm 03 (ba ) tháng tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày bị cáo bị tạm giữ, tạm giam 12 tháng 8 năm 2017. 

- Về án phí: Áp dụng Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự buộc bị cáo Trần Ngọc 

X phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.  

Bị cáo có quyền kháng cáo lên Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

 Bị hại có quyền kháng cáo lên Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An trong hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết tại nơi cư trú. 

 

 Nơi nhận:                                          TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Bị cáo, bị hại;                                                            Thẩm phán -  chủ tọa phiên tòa 
- VKSND huyện Nghi Lộc; 

- Công an huyện Nghi Lộc;  

- THA dân sự, THA hình sự;                                              
 

  

                                                                                                   Trần Thị Hải Dương 

 
 

 


